
      UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG
     TRƯỜNG TH PHẠM NHƯ XƯƠNG

 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 1
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/9/2025)

 Lớp 1A: GV - Trần Thị Sương
 LỚP  BUỔI  TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 1A

 Sáng

 1  HĐTN  Mĩ thuật  Tiếng Việt  HĐTN  Toán 
 2  Toán  GDTC  Tiếng Việt  Đạo đức  Tiếng Việt 
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt 
 4  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  HĐTN

 Chiều
 1  Âm nhạc  Toán  LTToán  LTToán 
 2  Tiếng Anh  Tiếng Việt  LTiếng Việt  GDTC
 3  TNXH  Đọc TV  TNXH  LTiếng Việt

 Lớp 1B: GV - Nguyễn Thị Nhớ

 1B

 Sáng

 1  HĐTN  HĐTN  Toán  TNXH  TNXH
 2  Toán  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt 
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Mĩ thuật 
 4  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Âm nhạc  Tiếng Việt  Tiếng Việt

 Chiều
 1  GDTC  Đọc TV  LTToán  L.TToán 
 2  Đạo đức  Tiếng Anh  LTiếng Việt  LTTiếng Việt
 3  Tiếng Anh  Tiếng Việt  GDTC  HĐTN

 Lớp 1C: GV - Cao Thị Tuyển

Sáng

 1  HĐTN  Toán  Tiếng Việt  Mĩ thuật  Đạo đức 
 2  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt



 1C

 Sáng  3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Việt 
 4  Tiếng Việt  Âm nhạc  Tiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC

 Chiều
 1  Tiếng Anh  LTiếng Việt  Tiếng Việt  LTTiếng Việt
 2  TNXH  TNXH  LTToán  LTToán
 3  GDTC  HĐTN  Đọc TV  HĐTN

 Lớp 1D: GV - Hồ Thị Việt Dung

 1D

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Tiếng Anh  HĐTN  GDTC
 2  Toán  Tiếng Anh  Tiếng Việt  GDTC  Đạo đức 
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Âm nhạc
 4  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  TNXH

 Chiều
 1  LTiếng Việt  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt
 2  Mĩ thuật  Tiếng Việt  Đọc TV  LTTiếng Việt
 3  TNXH  L.TToán  L.TToán  HĐTN

 Lớp 1E: GV - Nguyễn Thị Lan

 1E

 Sáng

 1  HĐTN  GDTC  Toán  Tiếng Việt  Toán 
 2  Toán  Đạo đức  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Mĩ thuật  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt 
 4  Tiếng Việt  HĐTN  Tiếng Việt  TNXH  HĐTN

 Chiều
 1  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh 
 2  LTTiếng Việt  Tiếng Việt  LTTiếng Việt  Âm nhạc
 3  Đọc TV  LTToán  LTToán  TNXH

 Lớp 1G: GV - Nguyễn Thị Dung
 LỚP  BUỔI  TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Toán  Tiếng Việt  Đạo đức 
 2  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt



 1G  4  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt 

 Chiều
 1  LTiếng Việt  HĐTN  Đọc TV  LTToán
 2  TNXH  Âm nhạc  LTTiếng Việt  TNXH
 3  Mĩ thuật  Tiếng Anh  LTToán  HĐTN

 Người lập bảng                        Hiệu trưởng 

 Huỳnh Thị Hồng Yến  Đặng Thị Diệu Hương





      UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG
    TRƯỜNG TH PHẠM NHƯ XƯƠNG

 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 2
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/9/2025)

 Lớp 2A: GV - Trần Thị Lãnh
 LỚP  BUỔI  TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 2A

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Toán  Tiếng Việt  Toán
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  HĐTN  Tiếng Việt  Mĩ thuật  TNXH
 4  Toán  GDTC  Tiếng Việt  Toán  HĐTN

 Chiều
 1  LTTiếng Việt  Tiếng Anh  Đọc TV  LTToán 
 2  TNXH  Âm nhạc  LTToán  GDTC
 3  Tiếng Việt  Đạo đức  LTTiếng Việt  Tiếng Anh 

 Lớp 2B: GV - Nguyễn Thị Thuận 

 2B

 Sáng

 1  HĐTN  Tiếng Anh  GDTC  Toán  Toán
 2  Tiếng Việt  GDTC  Toán  Tiếng Anh  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  TNXH  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 4  Toán  HĐTN  Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐTN

 Chiều
 1  Mĩ thuật  Toán  Âm nhạc  TNXH
 2  LTTiếng Việt  Tiếng Việt  Đọc TV  LTTiếng Việt
 3  Đạo đức  Tiếng Việt  LTToán  LTToán 

 Lớp 2C: GV - Phạm Thị Hoài Thu

Sáng

 1  HĐTN  HĐTN  Toán  Toán  Toán 
 2  Tiếng Việt  TNXH  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Mĩ thuật 



 2C

 Sáng  3  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  TNXH  Tiếng Việt
 4  Toán  Âm nhạc  Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐTN

 Chiều
 1  Tiếng Việt  Toán  LTToán  LTTiếng Việt
 2  LTTiếng Việt  Tiếng Việt  Đạo đức  Tiếng Anh 
 3  GDTC  Đọc TV  GDTC  LTToán 

 Lớp 2D: GV - Nguyễn Thị Bích Sơn

 2D

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Toán  Toán  Toán 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  TNXH  HĐTN
 4  Toán  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Đạo đức 

 Chiều
 1  Tiếng Việt  HĐTN  Tiếng Việt  Âm nhạc
 2  Đọc TV  LTToán  LTToán  TNXH
 3  LTTiếng Việt  GDTC  LTTiếng Việt  Mĩ thuật 

 Lớp 2E: GV - Hồ Thị Phin

 2E

 Sáng

 1  HĐTN  TNXH  Toán  Toán  Toán
 2  Tiếng Việt  HĐTN  Âm nhạc  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐTN
 4  Toán  Mĩ thuật  GDTC  Tiếng Việt  Tiếng Anh 

 Chiều
 1  Tiếng Việt  Toán  TNXH  LTToán 
 2  Tiếng Việt  Đọc TV  Tiếng Anh  LTTiếng Việt
 3  LTTiếng Việt  Tiếng Việt  LTToán  Đạo đức 

 Người lập bảng                        Hiệu trưởng 



 Huỳnh Thị Hồng Yến  Đặng Thị Diệu Hương



      UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG
     TRƯỜNG TH PHẠM NHƯ XƯƠNG

 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 3
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/9/2025)

 Lớp 3A: GV - Trần Thị Ánh Nguyệt
 LỚP  BUỔI TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 3A

 Sáng

 1  HĐTN  Tiếng Việt  Toán  GDTC  Toán 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  TNXH  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Anh  Tiếng Anh  HĐTN
 4  Toán  Toán  Tiếng Việt  HĐTN  Đạo đức 

 Chiều
 1  Âm nhạc  Công nghệ  Toán  Tin học
 2  Tiếng Anh  TNXH  LT Việt  Đọc TV
 3  Mĩ thuật  GDTC  LT Toán  LTViệt

 Lớp 3B: GV - Nguyễn Thị Hà My
 LỚP  BUỔI TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 3B

 Sáng

 1  HĐTN  Tin học  Toán  Toán  Toán
 2  Tiếng Việt  Âm nhạc  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Công nghệ
 4  Toán  Tiếng Anh  HĐTN  Tiếng Anh  HĐTN

 Chiều
 1  TNXH  Toán  Mĩ thuật  Tiếng Anh 
 2  LTTiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC  LTToán 
 3  Đọc TV  TNXH  Đạo đức  LTTiếng Việt

 Lớp 3C: GV - Nguyễn Đỗ Vân Ty

Sáng

 1  HĐTN  Toán  GDTC  Tiếng Anh  Đạo đức 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán  HĐTN  Tiếng Anh 



 3C

 Sáng  3  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Toán  GDTC
 4  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Công nghệ

 Chiều
 1  Đọc TV  TNXH  Tin học  Toán 
 2  TNXH  LTTiếng Việt  Tiếng Anh  HĐTN
 3  LTTiếng Việt  LT Toán  Mĩ thuật  Âm nhạc

 Lớp 3D: Phan Thị Công

 3D

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Tiếng Anh  GDTC  Âm nhạc
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Anh  Mĩ thuật 
 3  Tiếng Việt  TNXH  Tiếng Việt  Tin học  Tiếng Anh 
 4  Toán  HĐTN  Tiếng Việt  Công nghệ  Đạo đức 

 Chiều
 1  Đọc TV  LTTiếng Việt  Toán  Toán 
 2  TNXH  GDTC  Tiếng Việt  LTTiếng Việt
 3  Tiếng Anh  LT Toán  Tiếng Việt  HĐTN

 Lớp 3E: GV - Trần Thị Linh Phương

 3E

 Sáng

 1  HĐTN  Tiếng Anh  Toán  Tiếng Anh  Đạo đức 
 2  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Anh 
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt  Công nghệ
 4  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Âm nhạc

 Chiều
 1  LTTiếng Việt  Tin học  TNXH  Toán 
 2  Đọc TV  GDTC  LTTiếng Việt  LTToán 
 3  TNXH  Mĩ thuật  HĐTN  HĐTN

 Lớp 3G: GV - Bùi Thị Bình
 LỚP  BUỔI TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 Sáng

 1  HĐTN  Mĩ thuật  Toán  Toán  Tiếng Anh 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán
 3  Tiếng Việt  Đạo đức  HĐTN  Tiếng Việt  Tiếng Việt



 3G  4  Toán  Tin học  Tiếng Việt  TNXH  HĐTN

 Chiều
 1  Tiếng Anh  Toán  Tiếng Anh  LTToán 
 2  LTTiếng Việt  Công nghệ  Âm nhạc  LTTiếng Việt
 3  TNXH  GDTC  GDTC  Đọc TV

 Người lập bảng                        Hiệu trưởng 

 Huỳnh Thị Hồng Yến  Đặng Thị Diệu Hương



      UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG
     TRƯỜNG TH PHẠM NHƯ XƯƠNG

 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/9/2025)

 Lớp 4A: GV - Trần Thị Liễu
 LỚP  BUỔI  TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 4A

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Tiếng Việt  HĐTN  Toán 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Đạo đức  Tiếng Anh  Toán  Công nghệ
 4  Toán  Khoa học  Toán  Tiếng Việt  HĐTN

 Chiều
 1  Tiếng Anh  Tiếng Anh  Khoa học  GDTC
 2  GDTC  Đọc TV  LS-ĐL  Mĩ thuật 
 3  Âm nhạc  LS-ĐL  ÔL Toán  Tin học

 Lớp 4B: GV - Phan Thị Hiền

 4B

 Sáng

 1  HĐTN  Tiếng Anh  Toán  Tiếng Việt  GDTC
 2  Tiếng Việt  Mĩ thuật  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tin học
 3  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Âm nhạc
 4  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Toán  Công nghệ

 Chiều
 1  Khoa học  GDTC  Khoa học  Toán 
 2  LS-ĐL  Tiếng Anh  LS-ĐL  ÔL Toán
 3  Đọc TV  Đạo đức  HĐTN  HĐTN

 Lớp 4C: GV - Lê Thái Kim Xuân

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Toán  Toán  Toán 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  HĐTN  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Việt  LS-ĐL



 4C  4  Toán  Công nghệ  LS-ĐL  Khoa học  HĐTN

 Chiều
 1  Khoa học  Đạo đức  Tiếng Anh  Đọc TV
 2  Âm nhạc  Mĩ thuật  GDTC  ÔL Toán 
 3  Tiếng Anh  Tin học  Tiếng Anh  GDTC

 Lớp 4D: GV - Phạm Thị Thu Hà

 4D

 Sáng

 1  HĐTN  GDTC  Tiếng Anh  Toán  Tiếng Anh 
 2  Tiếng Việt  Công nghệ  Toán  Tiếng Việt  GDTC
 3  Tiếng Việt  Tin học  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán 
 4  Toán  HĐTN  Tiếng Việt  LS-ĐL  HĐTN

 Chiều
 1  LS-ĐL  Toán  Khoa học  Mĩ thuật 
 2  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Đọc TV  Âm nhạc
 3  Khoa học  Tiếng Anh  ÔL Toán  Đạo đức 

 Lớp 4E: GV - Võ Thị Hoài Thương

 4E

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Tiếng Anh  Toán  Toán 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  LS-ĐL  Tiếng Việt  Công nghệ  Tiếng Việt
 4  Toán  HĐTN  LS-ĐL  Khoa học  GDTC

 Chiều
 1  Khoa học  Đạo đức  GDTC  Tiếng Anh 
 2  Đọc TV  Tin học  Tiếng Anh  ÔL Toán
 3  Tiếng Anh  Mĩ thuật  Âm nhạc  HĐTN

 Lớp 4G: GV - Lê Thị Thúy Hằng

 4G

 BUỔI  TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6
 Sáng  1  HĐTN  Âm nhạc  Toán  Toán  Toán 

 2  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  HĐTN  Tiếng Việt  Khoa học  GDTC
 4  Toán  Đạo đức  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Anh 



 Chiều  1  GDTC  Toán  LS-ĐL  ÔL Toán
 2  Mĩ thuật  Tiếng Việt  Tin học  Đọc TV
 3  LS-ĐL  Khoa học  Công nghệ  HĐTN

 Người lập bảng                        Hiệu trưởng 

 Huỳnh Thị Hồng Yến  Đặng Thị Diệu Hương



      UBND PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG
 TRƯỜNG TH PHẠM NHƯ XƯƠNG

 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 5
 HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026

 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/9/2025)

 Lớp 5A: GV - Phan Thị Thu Hiền
 LỚP  BUỔI  TIẾT  THỨ 2  THỨ 3  THỨ 4  THỨ 5  THỨ 6

 5A

 Sáng

 1  HĐTN  Toán  Toán  Toán  Toán 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  GDTC  HĐTN  Tiếng Việt
 4  Toán  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Công nghệ  HĐTN

 Chiều
 1  Đọc TV  Mĩ thuật  LS-ĐL  GDTC
 2  Khoa học  Đạo đức  Khoa học  Tin học
 3  LS-ĐL  Âm nhạc  Ô L Toán  Tiếng Anh 

 Lớp 5B: GV - Nguyễn Thị Thùy Trâm

 5B

 Sáng  1  HĐTN  Toán  Toán  Toán  Tiếng Anh 
 2  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Toán 
 3  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Khoa học  Khoa học 
 4  Toán  LS-ĐL  Tiếng Việt  Mĩ thuật  HĐTN

 Chiều  1  Tin học  Âm nhạc  Đọc TV  Đạo đức
 2  Tiếng Anh  HĐTN  GDTC  Tiếng Anh 
 3  Công nghệ  LS-ĐL  Ô L Toán  GDTC

 Lớp 5C: GV -  Nguyễn Phúc

 Sáng

 1  HĐTN  Tiếng Anh  GDTC  Toán  Mĩ thuật 
 2  Tiếng Việt  HĐTN  Toán  Tiếng Việt  Âm nhạc
 3  Tiếng Việt  GDTC  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Anh 



 5C  4  Toán  Khoa học  Tiếng Việt  LS-ĐL  Khoa học

 Chiều
 1  Tiếng Anh  Toán  Tiếng Anh  Toán 
 2  Tin học  Tiếng Việt  Ô L Toán  LS-ĐL
 3  Đạo đức  Đọc TV  Công nghệ  HĐTN

 Lớp 5D: GV - Nguyễn Thị Thủy Tiên

 5D

 Sáng

 1  HĐTN  Tiếng Việt  Âm nhạc  Tiếng Anh  Công nghệ
 2  Toán  Tiếng Việt  GDTC  Tin học  Tiếng Anh 
 3  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Toán  Tiếng Anh  GDTC
 4  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt  Đạo đức  Mĩ thuật 

 Chiều
 1  Khoa học  LS-ĐL  Toán  Toán 
 2  Tiếng Việt  Đọc TV  Tiếng Việt  ÔL Toán
 3  LS-ĐL  Khoa học  HĐTN  HĐTN

 Lớp 5E: GV -  Lê Thị Tuyết Vân

 5E

 Sáng

 1  HĐTN  HĐTN  Toán  Công nghệ  Toán 
 2  Toán  Tin học  Tiếng Việt  Toán  Tiếng Việt
 3  Tiếng Việt  Âm nhạc  Tiếng Anh  Tiếng Việt  Khoa học 
 4  Tiếng Việt  Tiếng Anh  GDTC  Tiếng Việt  Tiếng Anh 

 Chiều
 1  LS-ĐL  Toán  GDTC  Đọc TV
 2  Khoa học  Tiếng Việt  Mĩ thuật  Ô L Toán
 3  Đạo đức  LS-ĐL  Tiếng Anh  HĐTN

 Người lập bảng                        Hiệu trưởng 

 Huỳnh Thị Hồng Yến  Đặng Thị Diệu Hương


